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GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC KHMER Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG HIỆN NAY
Kính thưa!....
Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa dân tộc ở các trường phổ thông dân tộc nội trú là nội dung tất yếu, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, qua đó phát triển tri thức văn hóa, hình thành phẩm chất, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đây là hoạt động chủ động, có kế hoạch, có mục đích và để đạt được các mục tiêu xác định, cần thiết phải có sự quản lý với hệ thống biện pháp khoa học, chặt chẽ.

Bài viết trên cơ sở đánh giá vị trí, vai trò, khái quát thực tiễn, đề xuất một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú địa bàn tỉnh An Giang hiện nay.
1. Dẫn luận
Hiện nay, “Quan tâm thích đáng đến phát triển giáo dục ở miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
 là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta, được lãnh đạo, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện tốt. Theo đó, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã và đang “có chính sách đầu tư đặc thù cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
, cơ sở vật chất của các nhà trường được quan tâm, các hình thức giáo dục, đào tạo được phát triển, khối các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), PTDTNT trung học cơ sở (THCS) ở các một số tỉnh, huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng nâng cao chất lượng mọi mặt. 

An Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống, gồm các dân tộc Kinh – Hoa – Chăm – Khmer, địa bàn sinh sống của các dân tộc có sự đan xen, trong đó Khmer là dân tộc thiểu số, sinh sống phần lớn ở 2 huyện: Tịnh Biên và Tri Tôn. Sự đa dạng về dân tộc và sự giao thoa về văn hóa giữa các dân tộc với nhau làm cho An Giang mang sắc thái văn hóa đặc thù riêng của vùng đất Tây Nam Bộ. Quán triệt chủ trương của Đảng, giáo dục ở An Giang, nhất là các huyện có đông đồng bào dân tộc sinh sống, được quan tâm. Theo đó, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay có 3 trường PTDTNT (2 trường PTDTNT THCS, 1 trường PTDTNT THPT), 1 trường ở huyện Tri Tôn, 1 trường ở huyện Tịnh Biên và 1 trường ở thành phố Châu Đốc với 95% đối tượng học sinh là con em dân tộc Khmer.
Nội dung giáo dục ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang có tính toàn diện, thống nhất với mục tiêu giáo dục theo từng cấp học của quốc gia, đó là phát triển toàn diện người học: Đức - Trí - Thể - Mỹ, hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Ngoài ra, do tính chất đặc thù của các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang, hoạt động giáo dục ở các trường còn chú trọng giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc, cụ thể là giáo dục, duy trì, phát triển ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán, nghệ thuật… của dân tộc Khmer. Nhờ quán triệt và thực hiện quan điểm: “chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi…giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam”
, mà các giá trị văn hóa dân tộc Khmer trên địa bàn Tỉnh đã được giữ gìn, khơi dậy, lan tỏa, làm cho văn hóa dân tộc đang thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nền tảng tinh thần của xã hội.

Có thể quan niệm, giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang là tổng thể các tác động có tính mục đích của các chủ thể giáo dục đến người học, là hoạt động tác động trực tiếp đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách, đạo đức của các em học sinh. Do đây là khoa học giáo dục, nên không thể là hoạt động tùy tiện cảm tính, mà cần thiết có các nội dung, biện pháp giáo dục cụ thể, dựa trên các căn cứ khoa học.
2. Nội dung

Học sinh trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang là con em dân tộc Khmer (95%), thuộc dân tộc thiểu số của Việt Nam, có hộ khẩu thường trú ở ba huyện Tri Tôn, Châu Đốc và Tịnh Biên. Dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang có phong tục, tập quán hết sức đa dạng, phong phú. Những nét phong phú, đa dạng về văn hóa của dân tộc Khmer thực sự có giá trị, đóng vai trò động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy đời sống xã hội các dân tộc và địa phương phát triển. Tuy nhiên, ý thức xã hội thường có tính lạc hậu, nên người dân Khmer nói chung, các em học sinh dân tộc Khmer nói riêng vẫn còn mang trong mình nhiều phong tục, tập quán, thói quen lạc hậu, đang là lực cản trên con đường phát triển của bản thân các em và sâu xa hơn là kìm hãm sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương. Các em học sinh người dân tộc Khmer tham gia học tập ở các trường PTDTNT THCS, trong quá trình học tập, phần lớn thời gian ở trường nên văn hóa ăn, ngủ và các sinh hoạt khác đều phản ánh văn hóa của dân tộc mình và tác động lẫn nhau, tạo sự giao thoa rất lớn. Việc giáo dục giá trị văn hóa cho các em là làm cho các nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer được giữ gìn, phát huy, cái phản giá trị cần được gạt bỏ.
Thực tiễn công tác giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua có nhiều kết quả tích cực. Theo đó, chương trình, nội dung giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer được nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng, chặt chẽ, có chất lượng; hoạt động lồng ghép giáo dục giá trị văn hóa dân tộc vào các nội dung giáo dục văn hóa khác được quan tâm thường xuyên, thành nền nếp; thực hiện tốt việc phối hợp, liên kết với các lực lượng bên ngoài nhà trường trong giáo dục văn hóa dân tộc; tranh thủ được sự giúp đỡ, tham gia hoạt động quản lý văn hóa của gia đình và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.… Do đó, giá trị văn hóa dân tộc Khmer trong các nhà trường được giữ gìn, phát huy, tạo ra được tinh thần lành mạnh, khơi lên được tình yêu và lòng tự tôn dân tộc trong các em.
Bên cạnh những điểm đạt được, công tác giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang còn có những hạn chế nhất định: Một số cán bộ, giáo viên còn lúng túng trong việc xác định nội dung và lựa chọn hình thức giáo dục; chưa chú trọng xây dựng mối quan hệ liên kết trong giáo dục, việc phân định đâu là giá trị văn hóa dân tộc, đâu là các phong tục, tập quán phản giá trị văn hóa, không còn phù hợp hiện nay ở một số giáo viên còn chưa đúng.... Nguyên nhân cơ bản là do vẫn còn một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, nhiệm vụ của công tác giáo dục giá trị văn hóa dân tộc; tổ chức giáo dục chưa khoa học, phân công, phân nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chưa rõ ràng…
Để giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay có hiệu quả, ngoài việc nâng cao nhận thức của đội ngũ làm công tác quản lý, giáo dục ở các nhà trường, cần thiết phải có hệ thống biện pháp, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa có tính lâu dài, phải cụ thể, trực tiếp, chú trọng đột phá vào những khâu quan trọng, qua đó phát triển về chất hoạt động này. Thời gian tới, các trường PTDTNT THCS trên địa bàn Tỉnh cần quan tâm thực hiện một số biện pháp giáo dục cụ thể như sau:
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, các lực lượng của quá trình giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay.

Nhận thức giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hành vi của con người. Nhận thức đúng, trách nhiệm cao sẽ cho hành vi đúng và mang lại hiệu quả hoạt động cao và ngược lại. Do vậy, đây là giải pháp trước tiên, có ý nghĩa quyết định nhất đến chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục giá trị văn hóa ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay nói riêng.
Các chủ thể, lực lượng của quá trình giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay bao gồm lãnh đạo sở, mà trực tiếp nhất là lãnh đạo các phòng giáo dục có trường PTDTNT THCS, ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên và cả đối tượng là học sinh của các nhà trường. Các chủ thể, lực lượng này cần có nhận thức đúng vị trí, vai trò và sự cần thiết phải tiến hành giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer, đồng thời có trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giảng dạy và học tập tại các nhà trường. Các chủ thể, các lực lượng có liên quan nêu trên, không được nhận thức đơn giản, dẫn đến coi nhẹ công tác này.
Hai là, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay. 

Đây là nội dung hết sức quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay. Bởi vì, chương trình, nội dung giáo dục bảo đảm khoa học, đúng hướng, sát đối tượng, sát mục tiêu sẽ bảo đảm cho hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao và ngược lại.
Thực hiện biện pháp này, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là giáo viên các bộ môn Văn, Sử, Địa, Ggiáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm lớp cần nêu cao nhận thức, trách nhiệm, bám sát vào đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước, địa phương về văn hóa và chính sách văn hóa dân tộc; tích cực học tập, tìm hiểu văn hóa dân tộc của học sinh trong trường; tích cực, có trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các nội dung giáo dục văn hóa dân tộc, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình giáo dục văn hóa dân tộc trong các nhà trường. Đồng thời, cần chống tư tưởng xem nhẹ yếu tố văn hóa dân tộc trong nội dung, chương trình giáo dục trong nhà trường, hoặc hình thức chung chung, không sát với đối tượng người dân tộc và văn hóa dân tộc trong nhà trường.
Ba là, duy trì và nâng cao chất lượng phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục khác ở địa bàn.
Về lý luận và thực tiễn đều thừa nhận, việc khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh hiện có của các lực lượng giáo dục bên trong lẫn bên ngoài nhà trường, kết hợp giữa các lực lượng đó để phục vụ và thúc đẩy công tác giáo dục văn hóa dân tộc rất quan trọng. Hoạt động phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho các em học sinh trường PTDTNT THCS trên địa bàn Tỉnh phản ánh năng lực và trình độ nhận thức về vấn đề này của các lực lượng. Nếu hoạt động này có chất lượng, hiệu quả, hoạt động thành nền nếp, được các cấp quan tâm, sẽ giúp nhà quản lý, giáo dục kiểm định đúng đắn, chính xác chất lượng của kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục văn hóa dân tộc được đề ra trước đó.
Lực lượng khác trên địa bàn của các nhà trường bao gồm gia đình, các tổ chức chính trị - xã hội của các địa phương, như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn, Hội cựu chiến binh… Lãnh đạo, quản lý, nhà giáo ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn hiện nay cần tăng cường giao lưu, kết hợp, giữ tốt mối liên kết để cùng nhau quản lý, giáo dục học sinh là con em của bà con, nhân dân trên địa bàn. Cần tiếp xúc thường xuyên để thanh thủ ý kiến, kinh nghiệm, nét đẹp văn hóa và hiểu biết của gia đình, các tổ chức, các lực lượng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh vào nội dung, chương trình, hoạt động giáo dục cho học sinh, bảo đảm phù hợp hơn, sát thực tế hơn.
Bốn là, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc Khmer trong quá trình dạy học ở các trường PTDTNT THCS hiện nay.
Lãnh đạo, quản lý mà không có kiểm tra, coi như không có lãnh đạo, và việc quản lý cũng không mang lại chất lượng. Do vậy, đây là nội dung biện pháp cơ bản, cần được thực hiện thường xuyên ở các nhà trường, qua đó đánh giá chính xác được chất lượng giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các nhà trường. 
Đội ngũ nhà quản lý ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn Tỉnh cần bám sát vào kế hoạch và nội dung giáo dục văn hóa dân tộc, thường xuyên kiểm tra việc thực hành dạy học của các giáo viên, trên từng môn học, nhất là các môn thuộc khoa học xã hội, đánh giá chất lượng giáo dục và nồng ghép việc giáo dục văn hóa dân tộc Khmer của các giáo viên bộ môn… Phải thường xuyên chú trọng kiểm tra chất lượng thực hiện việc lồng ghép các nội dung văn hóa chung, tri thức văn hóa chung với giáo dục văn hóa dân tộc Khmer của giáo viên ở nhà trường. Thông qua kiểm tra để chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng, không thực hiện việc nồng ghép giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh…
Ngoài các biện pháp giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer cơ bản như nêu trên, hoạt động này cần kết hợp với việc đầu tư nâng cấp, trang bị mới các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc Khmer ở các nhà trường, nhất là các thiết bị thu, phát, truyền thông tin, phục vụ các hoạt động đoàn thể, văn hóa văn nghệ trong các dịp lễ, tết mang nét văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay.
Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết với nhau, đòi hỏi việc nghiên cứu và vận dụng các biện pháp cần quán triệt tinh thần biện chứng, không được tuyệt đối hóa hay xem nhẹ bất kỳ nội dung biện pháp nào. Tuy nhiên, cũng không được cào bằng vị trí, vai trò của các biện pháp, mà tùy đặc điểm tình hình cụ thể của từng nhà trường, tùy từng giai đoạn cụ thể để có thể đặt biện pháp này hay biện pháp kia lên vị trí ưu tiên.

3. Kết luận

Giáo dục giá trị văn hóa dân tộc Khmer ở các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay thực chất là những tác động có mục đích của các chủ thể làm công tác quản lý, giáo dục ở các nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục chung, nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, hình thành phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh, hạn chế những tác động tiêu cực từ các phong tục, tập quán lạc hậu, phản giá trị. Các biện pháp quản lý được xác định dựa trên các căn cứ lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu, vận dụng cần linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm./.
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